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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TỈNH ĐĂK LĂK 
––––––––––––––– 

     Bản án số: 23/2021/HS-ST 

     Ngày: 09 -  9 -2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Ph 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ, TỈNH ĐĂK LĂK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Minh Chức 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Quang và ông Trương Đình Ry. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Mai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ tham gia phiên tòa: Bà Ngô 

Thị Thu Hà - Kiểm sát viên.  

Ngày 09 tháng 9 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đăk Lăk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 25/2021/TLST-HS 

ngày 13 tháng 8 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2021/QĐXXST-

HS ngày 26 tháng 8 năm 2021 đối với bị cáo: 

LÊ VĂN PH; Tên gọi khác; Beo; Sinh ngày 02  tháng 4 năm 1992, tại tỉnh Đắk 

Lăk; Nơi đăng ký HKTT: phường T, thị xã B, tỉnh Đăk Lăk; Nơi cư trú: Tổ dân phố 

3, phường T, thị xã B, tỉnh Đăk Lăk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hoá (học 

vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Lê Văn Ch và bà Trần Thị T;  Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm 

giữ từ ngày 17/4/2021, tạm giam từ ngày 20/4/2021, hiện nay đang còn tạm giam tại 

Nhà tạm giữ Công an thị xã B, tỉnh Đắk Lắk; Bị cáo có mặt.  

 Bị hại: Ông Phạm Huy S, sinh năm 1965; Trú tại: Tổ dân phố 4, phường T, thị 

xã B, tỉnh Đăk Lăk; (đã chết).  

          Đại diện hợp pháp và uỷ quyền của gia đình bị hại; Chị Phạm Thị Thanh H, 

(con đẻ), sinh năm 1995; Trú tại: Tổ dân phố 1, phường A, thị xã B, tỉnh Đăk Lăk; 

Có mặt.   

 Người làm chứng:  

 1.Bà Ngô Thị H, sinh năm 1979; Trú tại: TDP 2, phường T, thị xã B, tỉnh Đắk 

Lắk; Vắng mặt.  

 2.Ông Nguyễn Ngọc P, sinh năm 1968; Trú tại: Tổ dân phố 2, phường T, thị xã 

B, tỉnh Đăk Lăk; Vắng mặt. 

         3. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1985, Trú tại TDP 2, phường T, thị xã B, tỉnh 

Đắk Lắk; Vắng mặt.  

         4. Ông Nguyễn Duy C, sinh năm 1973; trú tại TDP 2, phường T, thị xã B, tỉnh 

Đăk Lăk; Vắng mặt.   

          5.Ông Nguyễn Tấn S, sinh năm 1971, trú tại thôn 12, xã P, huyện K, tỉnh Đăk 
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Lăk; Vắng mặt.   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 09 giờ ngày 16/4/2021, Lê Văn Ph, sinh năm 1992, trú tại tổ dân phố 

(TDP) 3, phường T, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe mô tô đi từ nhà mình đến 

nhà bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1985, trú tại TDP 2, phường T, thị xã B, tỉnh Đắk 

Lắk chơi. Tại đây P cùng với bà T, bà Ngô Thị H, sinh năm 1979, ông Nguyễn Ngọc 

P, sinh năm 1968, ông Nguyễn Duy C, sinh năm 1973 cùng trú tại TDP 2, phường T, 

thị xã B tổ chức ăn nhậu trên đoạn đường bê tông phía trước cửa nhà bà T. Đến 

khoảng 13 giờ cùng ngày, có ông Nguyễn Tấn S, sinh năm 1971, trú tại thôn 12, xã 

P, huyện K; ông Phạm Huy S, sinh năm 1965, trú tại TDP 4, phường T, thị xã B, tỉnh 

Đắk Lắk, đến cùng ngồi nhậu với nhóm của P. Tất cả ngồi nhậu đến khoảng 16 giờ 

30 phút cùng ngày thì bà T, bà H không nhậu nữa mà đi vào trong nhà để nghỉ và nấu 

ăn; còn P, ông S, ông C, ông P và ông Nguyễn Tấn S tiếp tục ngồi nhậu thì giữa ông 

S và ông P xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ông S dùng tay, chân đánh ông P nhưng không 

gây thương tích gì, sau đó được mọi người can ngăn nên ông S xin lỗi ông P và hai 

người giảng hòa với nhau rồi tiếp tục ngồi nhậu. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng 

ngày, ông Phạm Huy S không uống nữa mà ra xe để đi về, khi ra xe ông S có quay lại 

nhìn P và những người đang ngồi, thì P cho rằng ông S tỏ thái độ coi thường mình; 

đồng thời, P thấy bực tức vì trước đó ông S đánh ông P nên đứng dậy đi lại phía ông 

S dùng tay đấm vào vùng mặt làm ông S và xe ngã xuống, lúc này ông S đứng dậy 

dùng tay ôm giữ phía sau gáy của P thì P đã cúi người xuống dùng tay đấm vào bụng 

của ông S, làm ông S bị đau phải bỏ tay ra khỏi gáy của P rồi đi vào hiên nhà bà T 

ngồi. P đi theo để xin lỗi nhưng ông S không đồng ý nên Ph đi ra và ngồi lên xe để đi 

về. Thấy vậy, ông S đi đến dùng tay đấm trúng vào vùng mặt P, thì P xuống xe và 

tiếp tục dùng tay đấm nhiều cái vào mặt của ông S làm ông S ngã ngửa đầu đập 

xuống đường bê tông, tiếp đó dùng cùi chỏ tay phải đánh theo hướng từ trên xuống 

trúng vào mặt của ông S. Lúc này nghe ồn ào trước nhà, nên bà T chạy đến can ngăn 

kéo P ra, còn ông S được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa H, thị xã B để cấp 

cứu nhưng đã tử vong. Sau đó P điều khiển xe ra về, khi P biết tin ông S đã tử vong 

nên đến Công an phường T, thị xã B để đầu thú hành vi phạm tội của mình. 

Tại bản Kết luận giám định pháp y về tử thi số 469/PYTT-PC09 ngày 

04/6/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đối với ông Phạm Huy 

S, kết luận: 

- Nguyên nhân chết của Phạm Huy S là: Đa thương đầu, mặt, ngực, tứ chi gây 

nên tụ máu dưới da cơ vùng đầu mặt, xuất huyết – tụ máu não và phù não nặng dẫn 

đến choáng não không hồi phục/ Cơ thể tìm thấy trong máu nồng độ cồn Ethanol 2,2 

g/l (hai phết hai gam/lít). 

- Cơ chế - vật tác động: 
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+ Thương tích vùng đầu mặt do vật cứng tày tác động trực tiếp vào vị trí 

thương tích, cụ thể: Vùng mặt (trán, thái dương, gò má, mắt, miệng) tác động theo 

hướng trước ra sau, vùng chẩm tác động theo hướng sau ra trước. 

+ Thương tích vùng ngực: Do vật cứng tày tác động lực nhẹ hướng trước ra 

sau. 

+ Thương tích vùng vai, khuỷu tay, gối: Do vật cứng tày tác động theo cơ chế 

va chạm, tiếp xúc khi cơ thể đang di chuyển. Cụ thể vùng vai trái theo hướng sau ra 

trước; khuỷu tay phải hướng sau ra trước; gối trái hướng từ trước ra sau.  

Vật chứng của vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ: 01 đôi dép cao su màu 

đỏ trên có chữ “DU WA”. Đây là đôi dép của ông Nguyễn Ngọc P, không liên quan 

đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã B đã trả lại cho ông P là chủ sở 

hữu 

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, đại diện gia đình bị cáo đã tự 

nguyện khắc phục được một phần thiệt hại với số tiền 40.000.000đ (bốn mươi triệu 

đồng). 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội 

như cáo trạng đã truy tố là đúng.  

Tại bản cáo trạng số 26/CT-VKSBH ngày 13/8/2021 của VKSND thị xã Buôn 

Hồ truy tố bị cáo Lê Văn Ph về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm i khoản 

1 điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. 

Taïi phieân toøa, ñaïi dieän Viện kiểm sát nhân dân thò xaõ Buoân Hoà phân tích các 

tình tiết cấu thành tội phạm và khẳng định cáo trạng đã truy tố bị cáo là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, đề nghị Hội đồng 

xét xử aùp duïng điểm a khoản 4 Điều 134 ñieåm b, s khoaûn 1 khoản 2 Ñieàu 51 Bộ luật 

Hình sự xöû phaït bò caùo từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù; Về trách nhiệm dân sự 

chấp nhận yêu cầu bồi thường về chi phí cứu chữa 223.000đồng, chi phí mai táng 

22.000.000đồng và tổn thất tinh thần số tiền 74.500.000đồng, không chấp nhận yêu 

cầu về tiền công đức thầy cúng, chi phí cúng lễ ăn uống tại nhà, chi phí xây mả theo 

quy định tại Điều 591 BLDS. 

Tại phiên toà, bị cáo nói lời nói sau cùng: Nhận thức được hành vi của mình là 

vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm trở 

về đoàn tụ với gia đình, làm người công dân có ích và xin lỗi gia đình người bị hại.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã B, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã B, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo và những người tham gia tố tụng 
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khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp đúng quy định của 

pháp luật.  

[2] Về hành vi của bị cáo xét thấy: Do ý thức xem thường pháp luật Nhà nước 

và xem thường sức khỏe, tính mạng của người khác. Nên vào khoảng 16 giờ 45 phút 

ngày 16/4/2021, tại đoạn đường bê tông trước nhà bà Nguyễn Thị T ở TDP 2, phường 

T, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk. Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt bị cáo Lê Văn Ph đã có 

hành vi dùng tay đánh vào người, mặt của ông Phạm Huy S, sinh năm 1965 làm ông 

S ngã ngửa đầu đập xuống nền đường bê tông dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu. 

   Hành vi phạm tội trên đây của bị cáo Lê Văn Ph đã phạm vào tội: “Cố ý gây 

thương tích”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i khoản 1, điểm a khoản 

4 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

 Điểm i khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự, quy định: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì… 

        i)Có tính chất côn đồ; 

………. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 14 năm: 

a) Làm chết người”. 

….” 

 [3] Xét tính chất động cơ, mục đích và hậu quả xảy ra là hành vi nguy hiểm 

cho xã hội, với hành vi đó không những đã xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của 

con người được pháp luật bảo vệ, mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an 

tại địa phương. Mặc dù giữa bị cáo và người bị hại lúc đầu không có mâu thuẫn gì, 

nhưng với bản chất côn đồ, đồng thời đã dùng chất kích thích là rượu bia nên không 

làm chủ được bản thân, đã xô xát với bị hại, bị cáo cũng không có ý thức xâm hại 

hoặc tước đoạt sức khoẻ, tính mạng của bị hại, sau khi được can ngăn bị cáo đã xin 

lỗi bị hại nhưng không được chấp nhận, khi bị cáo ra về bị hại lại có hành vi đánh bị 

cáo cho nên bị cáo bức xúc đánh lại làm bị hại ngã xuống đường bê tông dẫn đến 

chấn thương sọ não, gây tử vong. 

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.  

  [5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bản thân bị cáo chưa có tiền án, 

tiền sự, quaù trình ñieàu tra cuõng nhö taïi phieân toaø bò caùo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn 

nhưng bị cáo cùng với gia đình tự nguyện bồi thường được một phần thiệt hại cho gia 

đình bị hại. Sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú tại Cơ quan Công an để khai nhận 

hành vi phạm tội của mình. Đây laø các tình tieát giaûm nheï ñöôïc quy ñònh taïi ñieåm b, 

s khoaûn 1 khoản 2 Ñieàu 51 Bộ luật Hình sự, cần áp dụng ñeå giaûm nheï moät phaàn 
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hình phaït và cho bị cáo nhaèm theå hieän chính saùch khoan hoàng cuûa phaùp luaät ñoái 

vôùi ngöôøi phaïm toäi.  

Vì vậy để giáo dục cải tạo bị cáo, cũng như đấu tranh phòng ngừa chung trong 

xã hội cần xem xét tính chất hành vi, hậu quả xảy ra, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân 

bị cáo để lên một mức án cho phù hợp; cần cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời 

gian mới đủ điều kiện để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người công dân tốt. 

[6] Vật chứng của vụ án: 01 đôi dép cao su màu đỏ trên có chữ “DU WA”. 

Đây là đôi dép của ông Nguyễn Ngọc P, không liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ đã trả lại cho ông P là chủ sở hữu là có căn cứ 

cần chấp nhận. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu bị cáo bồi 

thường số tiền 90.000.000đồng, bao gồm chi phí cấp cứu 223.000đồng, chi phí mai 

táng 22.000.000 đồng, xây mả 42.650.000đồng, công đức thầy cúng 5.000.000 đồng, 

chi phí cúng lễ cơm nước tại nhà 03 ngày 20.127.000 đồng và tổn thất tinh thần theo 

quy định của pháp luật.  

Hội đồng xét xử xét thấy về chi phí cấp cứu 223.000đồng và chi phí mai táng 

22.000.000 đồng là có căn cứ cần chấp nhận, về tổn thất tinh thần thì thấy rằng ông S 

chết là do lỗi gián tiếp của bị cáo gây ra, bị cáo không cố tình, căn cứ mức độ lỗi của 

bị cáo, số lượng người thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên cần buộc bị cáo bồi thường 

tổn thất tinh thần số tiền 74.500.000đồng (Tương đương 50 tháng lương cơ sở) là hợp 

lý, về các chi phí công đức thầy cúng 5.000.000đồng, chi phí cúng lễ cơm nước tại 

nhà 03 ngày 20.127.000đồng, chi phí xây mả pháp luật không buộc bị cáo phải chịu 

nên không có căn cứ chấp nhận. Buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị 

hại tổng số tiền là 96.723.000 đồng, quy định tại khoản 1 Điều 584, Điều 585, khoản 

1 Điều 586, Điều 591 Bộ luật dân sự. 

[8] Veà aùn phí: Bò caùo phaûi chòu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) aùn phí 

hình sự sơ thẩm và 2.836.150 đồng án phí dân sự sơ thẩm theo quy ñònh cuûa phaùp 

luaät. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ vào: 

- Điểm i khoản 1 điểm a khoản 4 Điều 134, các ñieåm b, s khoaûn 1 khoản 2 

Ñieàu 51, khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; 

- Khoản 1 Điều 584, Điều 585, khoản 1 Điều 586, Điều 591 Bộ luật Dân sự 

năm 2015; 

- Nghị quyết số 326/UBTVQH 12 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc Hội về án phí, lệ phí Tòa án.  

Tuyeân boá bò caùo LÊ VĂN PH, tên gọi khác: Beo, phaïm toäi "Cố ý gây thương 

tích". 
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Xử phạt: Bị cáo Lê Văn Ph, 07(bảy) năm 06(sáu) tháng                                    

tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ ngà y 17/4/2021.  

-Về vật chứng của vụ án: Chấp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã 

Buôn Hồ đã trả lại 01 đôi dép cao su màu đỏ trên có chữ “DU WA” của ông Nguyễn 

Ngọc P, không liên quan đến vụ án là chủ sở hữu. 

- Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Lê Văn Ph phải bồi thường cho Đại diện 

hợp pháp của bị hại chị Phạm Thị Thanh H, (con đẻ) số tiền 96.723.000đồng , trong 

đó chi phí cấp cứu 223.000 đồng, chi phí mai táng 22.000.000 đồng, tổn thất tinh thần 

74.500.000 đồng, được khấu trừ số tiền đã bồi thường 40.000.000 đồng, còn phải bồi 

thường số tiền 56.723.000đồng. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất các bên thoả thuận nhưng phải phù hợp với quy định của pháp 

luật; nếu không có thoả thuận về mức lãi suất thì quyết định theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 BLDS 2015 

Veà aùn phí: Bò caùo Lê Văn Ph phaûi chòu 200.000 đồng aùn phí hình sự sơ thẩm 

và 2.836.150đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo qui định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 

9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi  hành án được thực hiện theo qui định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Báo cho bò caùo, các đương sự coù quyeàn khaùng caùo aùn sô thaåm trong thôøi haïn 

15 ngaøy troøn keå töø ngaøy tuyeân aùn sô thaåm. 

 

Nôi nhaän:  

- TAND tối cao;                                    

- TAND tænh Ñaék Laék;                              

- Sôû Tö phaùp Đaêk Laêk;                       

- VKSND Tx. Buoân Hoà; 

- CA Tx. Buoân Hoà; 

- THA daân söï Tx.Buôn Hồ;   

- Bị cáo, các ñöông sö;ï                                                                       

- Löu hoà sơ, V.phòng.      

 

TM.HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

THAÅM PHAÙN - CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

 

 

 

 

 

 

 

HOAØNG MINH CHÖÙC 
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